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■Nơi lánh nạn khi báo động mưa to, lũ lụt, bão được công bố

48-1007
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48-0588

1

2

3

4

5

6

7

8

9

１０

■Nơi lánh nạn khi xảy ra thảm họa quy mô lớn
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■Nơi lánh nạn ngoài nơi được chỉ định
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Đường hầm HiiragiyamaĐường hầm Hiiragiyama

Lối đi dưới lòng đất Horikoshi

Lối đi dưới lòng đất SeizoLối đi dưới lòng đất Seizo

Đường hầm trước nhà ga Obu 

■Trụ sở chính và chi nhánh biện pháp phòng chống thiệt hại do thiên tai

Điện thoạiTên Vị trí

■ Nơi lánh nạn được chỉ định

Tín hiệu còi báo động khi ban bố khuyến cáo lánh nạn

Còi báo động
Tín hiệu lánh 
nạn

Còi báo động kêu trong trường hợp khuyến 
cáo – chỉ đạo lánh nạn khi có nguy cơ lũ lụt 
trên sông ngòi do mưa lớn hoặc bão táp.
Hãy nhanh chóng lánh nạn đến nơi lánh nạn 
(tòa nhà) hay những nơi an toàn, v.v…

Loại Tín hiệu còi báo động Nội dung truyền tải

Tiếng còi báo động kéo dài liên tục hơn 3 phút

Khoảng
2 giây

Khoảng
3 giây

Khoảng
2 giây

Khoảng
3 giây

Khoảng
3 giây

Khoảng
2 giây

Khoảng
3 giây

Tiêu chuẩn mực nước có thể chủ động lánh nạn

Chú thích độ sâu ngập nước (m)

2.0 ～ 

1.0 ～ 2.0

0.5 ～ 1.0

 ～ 0.5

0.5m
1.0m

2.0m

3.0m

Tiêu chuẩn độ
sâu ngập nước

*Độ sâu ngập nước tính từ mặt nước đến mặt 
đất.

1 Hãy bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng lánh nạn khi đường phố bắt đầu ngập nước.

2 Hãy bắt đầu lánh nạn ngay khi nước ngập đến mắt cá chân.

3 Tránh di chuyển đến nơi lánh nạn khi nước ngập đến đầu gối, mà hãy đến tòa 
nhà kiên cố gần nhất, trú lại từ tầng 2 trở lên.

Kết quả thực tế của trận mưa lớn ở khu vực Tokai trong 
bản đồ này thể hiện các khu vực xung quanh đó là khu 
vực ngập, căn cứ vào lịch sử ban hành “Chứng minh thiệt 
hại” đã được ban hành cho các tòa nhà bị ngập do trận 
mưa lớn ở khu vực Tokai ngày 11 và 12/9/2000. Vì lý do 
này, nên dù thực tế nơi đó chưa bị ngập nhưng trên bản 
đồ vẫn thể hiện là khu vực bị ngập.
Nếu bạn muốn tìm hiểu chi tiết, vui lòng liên hệ đến Ban 
Đối phó khủng hoảng, Tòa thị chính thành phố Obu.
Khi mưa lớn trong thực tế, hãy chú ý đến cách mưa rơi và 
tình trạng ngập, nếu bạn cảm thấy có nguy hiểm hãy 
nhanh chóng thực hiện sơ tán.
Để chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp, hãy ghi vào bản 
đồ phòng ngừa thảm họa các thông tin như tuyến 
đường từ nhà bạn đến nơi lánh nạn, thông tin liên lạc 
của gia đình bạn, v.v... và xác nhận lại.

Tiêu chuẩn lượng mưa
Chú thích độ sâu ngập nước (m)

*Độ sâu ngập nước tính từ mặt nước đến mặt đất.

1m
1m
1m

Bản đồ dự báo thiệt hại do lũ lụt này là bản đồ được tính toán dựa trên dữ liệu “Mô phỏng giả định 
hiện tượng nước dâng tràn bờ ở lưu vực sông Sakai” do tỉnh Aichi thực hiện vào tháng 8/2002, 
đồng thời thể hiện thiệt hại bởi lũ lụt gây ra do mưa với xác suất là khoảng 1 lần trong 100 năm.
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Bản đồ dự báo thiệt hại do lũ lụt
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Osakadagawa

Hạ lưu sông
Sugawa

Cầu Enmeiji

Cầu Meoto

Cầu Shikikane

Hanasaki-dai

Cầu Yato

Điện thoạiTên

Điện thoạiTên

Điện thoạiTên

Chú giải

Sugaw
a

Ishigasegaw
a

O
sa

ka
da

ga
w

a

Hantsukigawa

Yatogawa

Nagakusagawa

Ishinegaw
a

O
od

ak
ag

aw
a

Ishigasegawa
Sô

ng
 G

ok
as

onSông Kuranagase

Sô
ng

 S
ak

ai

Takanegawa
Sông Minase

  Trung tâm cộng đồng Obu

 Trung tâm cộng đồng Yokone

 Trung tâm cộng đồng Kanda

 Trung tâm cộng đồng Kitayama

 Trung tâm cộng đồng Higashiyama

 Trung tâm cộng đồng Kyocho

 Trung tâm cộng đồng Nagakusa

 Trung tâm cộng đồng Yoshida

 Trung tâm cộng đồng Morioka

 Trung tâm cộng đồng Ishigase

Nhà thi đấu thể thao trường tiểu học Obu

Nhà thi đấu thể thao trường tiểu học Daito

Nhà thi đấu thể thao trường tiểu học Kanda

Nhà thi đấu thể thao trường tiểu học Kitayama

Nhà thi đấu thể thao trường tiểu học Higashiyama

Nhà thi đấu thể thao trường tiểu học Kyocho

Nhà thi đấu thể thao trường tiểu học Kyowa-nishi

Nhà thi đấu thể thao trường tiểu học Yoshida

Nhà thi đấu thể thao trường tiểu học Ishigase

Nhà thi đấu thể thao trường trung học Obu

Nhà thi đấu thể thao trường trung học phía Bắc Obu

Nhà thi đấu thể thao trường trung học phía Tây Obu

Nhà thi đấu thể thao trường trung học phía Nam Obu

Nhà thi đấu thể thao thành phố Obu

Trụ sở chính

Văn phòng chi nhánh Obu

Văn phòng chi nhánh Ishigase

Văn phòng chi nhánh Yokone

Văn phòng chi nhánh Yokoneyama

Văn phòng chi nhánh Kitasaki

Văn phòng chi nhánh Kyowa-nishi

Văn phòng chi nhánh Kyowa-higashi

Văn phòng chi nhánh Nagakusa

Văn phòng chi nhánh Yoshida

Văn phòng chi nhánh Morioka

Tòa thị chính Obu

Trung tâm cộng đồng Obu

Trung tâm cộng đồng Ishigase

Trung tâm cộng đồng Yokone

Trung tâm cộng đồng Kitayama

Trung tâm cộng đồng Kanda

Trung tâm cộng đồng Kyocho

Trung tâm cộng đồng Higashiyama

Trung tâm cộng đồng Nagakusa 

Trung tâm cộng đồng Yoshida

Trung tâm cộng đồng Morioka

47-2111

48-1007

48-0588

46-7722

48-6015

46-2620

46-4931

47-1498

48-5444

46-2123

46-0435

Trung tâm văn hóa Aisan

Trung tâm phúc lợi người cao tuổi và trẻ em Yoshida

Trung tâm cộng đồng Mitsuya

Trung tâm cộng đồng Konoyama

Trung tâm cộng đồng Komeda

Phụ

Chính

Bảng hiển
thị mực

nước sông
ngòi

Nơi lánh nạn
được chỉ định

Dữ liệu mưa lớn nặng
hạt vùng Tokai

Khu vực nguy hiểm
khi lánh nạn

Khu vực nguy hiểm do đất
trượt ở bề mặt dốc cao

Hướng lánh nạn

Trạm bơm thoát nước
Trạm bơm nước mưa

Kho phòng chống thiên tai

Nơi lánh nạn ngoài
nơi được chỉ định

2 
(không đăng trên trang chủ)

1 
(có đăng trên trang chủ)

Gần điểm hợp lưu
sông Sugawa

Gần điểm hợp lưu sông Minasegawa

Trạm quan sát mực nước
Izumia sông Sakaigawa

Gần vòng xoay tuyến JR phía
nam nhà ga Kyowa


